
STT HỌ TÊN NGÀY 
SINH

THƯỜN
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THOẠI
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(X: TR. TUYỂN)

1 Bùi Tuấn Anh 01/10/1991 TN 0937218305 X
2 Lê Văn Bình 29/09/1991 TN 01688450445 X
3 Phạm Hòai Cương 07/02/1990 TN 0989343581 X
4 Trần Thị Ngọc Diễm 10/05/1991 TN 01698162385 X
5 Nguyễn Hòai Diên 15/07/1984 TN 0916885595 X
6 Võ Thị Xuân Diệu 17/06/1991 TN 0984246695 X
7 Nguyễn Văn Dưỡng 23/02/1989 TN 0933510582 X
8 Phan Tấn Đạt 22/04/1990 TN 0989768726 X
9 Võ Hòang Hải 17/05/1992 TN 0965995039 X

10 Nguyễn Hùynh Hiền 12/09/1993 TN 01234969366 X
11 Huỳnh Minh Hiếu 11/01/1995 TN 0984024663 X
12 Hoa Việt Hùng 12/06/1980 TN 0962784684 X
13 Nguyễn Thị Thanh Hương 04/12/1994 TN 01694500632 X
14 Nguyễn Lê Khanh 14/02/1991 TN 01649828599 X
15 Nguyễn Hữu Khoa 18/03/1992 TN 01686796360 X

16 Châu Đại Kiết 10/08/1976 TN 0916410678 BẢNG ĐIỂM 
KHÔNG HỢP LỆ

17 Đặng Minh Luân //1990 TN 0979911516 X
18 Trần Thị Thu Ngân 21/11/1989 TN 0978843832 X
19 Hồ Trọng Nghĩa 19/04/1987 TN 0944569490 X
20 Hùynh Mai Trọng Nghĩa 01/04/1990 TN 01229799374 X
21 Phạm Thị Thảo Nhi 26/08/1989 TN 01653346707 X
22 Trần Lệ Ninh 01/01/1987 TN 0919796957 X

23 Nguyễn Thuận Phát 18/10/1991 TP.HCM 0928105060
THIẾU BẢNG 
ĐIỂM
ĐT KHÔNG L.LẠC

24 Lê Nguyễn Nhật Quang 07/10/1992 TN 0962503306 X
25 Phạm Anh Tâm 20/01/1991 TN 01652473579 X
26 Lê Nguyễn Minh Thành 07/03/1993 TN 01653471814 X
27 Lê Hà Phương Thảo 12/01/1989 TN 0909175768 X
28 Trần Thị Phương Thảo 26/08/1994 TN 01684608196 X
29 Nguyễn Thị Linh Thùy 22/02/1991 TN 0913653371 X
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30 Nguyễn Thị Bích Thủy 20/11/1992 TN 0974954734 X
31 Thái Quang Tiến 28/02/1987 TN 01695035985 X
32 Trịnh Quốc Trà 19/09/1982 TN 0987066480 X
33 Nguyễn Anh Tú 22/09/1990 TN 01222291990 X
34 Nguyễn Thị Bích Vân 12/05/1987 B.TRE 0943670068 X
35 Dương Văn Vĩ 16/12/1980 TN 0985470851 X
36 Trần Hoàng Vũ 26/12/1979 TN 0976076077 X
37 Đòan Việt Hải Vương 26/07/1984 TN 0913555871 X

02 thí sinh KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN 

Tây Ninh, ngày _________ tháng _________ năm _________

Tổng Số: 35 thí sinh ĐỦ ĐIỀU KIỆN 


